
ĐVT:  VNĐ

Đến 300km Hồ Chí MInh, Hà Nội Trên 300km

Đến 50gr 8,000 11,000 11,000 11,500

50 - 100gr 9,500 14,500 15,400 16,800

100 - 250gr 10,000 19,000 20,500 25,200

250 - 500gr 12,700 29,200 28,000 30,500

500 - 1.000gr 16,500 39,500 40,500 42,500

1.000 - 1.500gr 18,000 53,200 55,600 59,600

1.500 - 2000gr 20,000 59,800 61,500 70,500

Mỗi 500gr tiếp theo 2,000 6,500 12,500 13,500

Thời gian phát  4h - 6h  24h - 48h  24h - 48h  24h - 48h 

Đến 300km Hồ Chí MInh, Hà Nội Trên 300km

Đến 2000 gr 30,000 100,000 120,000 150,000

Mỗi 500 gr tiếp theo 2,000 12,000 14,000 15,000

Thời gian tiếp nhận Từ 8h - 16h Trước 17h Trước 17h

Thời gian phát  1h - 2h Trước 9h sáng ngày n+1 Trước 10h hôm sau

Đến 300km Hồ Chí MInh, Hà Nội Trên 300km

Đến 2000 gr 30,000 180,000 300,000 260,000

Mỗi 500 gr tiếp theo 2,000 13,000 15,000 17,000

Thời gian tiếp nhận Từ 8h - 16h Trước 12h Trước 9h

Thời gian phát  1h - 2h Trước 17h cùng ngày Trước 18h cùng ngày

CƯỚC DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT NHANH 

Lưu ý:  Bưu gửi  dịch vụ hỏa tốc đi tuyến Huyện, xã, hải đảo hoặc các vùng đặc thù thời gian phát và cước phí thỏa thuận 

riêng cho mỗi lần gửi

CƯỚC DỊCH VỤ HỎA TỐC - PHÁT HẸN GIỜ TRONG NGÀY (Chưa bao gồm cước chính)

Nội tỉnh

KHU VỰC

Thời gian phát thỏa 

thuận

Lưu ý:  Bưu gửi  dịch vụ hỏa tốc đi tuyến Huyện, xã, hải đảo hoặc các vùng đặc thù thời gian phát và cước phí thỏa thuận 

riêng cho mỗi lần gửi

Nhà K9 -Lê Duẩn - Thanh Khê - Đà Nẵng    ĐT: 0905 923436

Thời gian phát thỏa 

thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VÀNG 

KHU VỰC

BẢNG CƯỚC CHUYỂN PHÁT NHANH 63 TỈNH THÀNH
Áp dụng từ 01/01/2022 tại KV Miền Trung. (Bảng giá chưa bao gồm VAT và 23% Phụ phí nhiên liệu)

CƯỚC DỊCH VỤ HỎA TỐC - PHÁT HẸN GIỜ (Chưa bao gồm cước chính)

KHU VỰC

Đối với bưu phẩm, bưu kiện đi tuyến huyện xã, vùng sâu, hải đảo, cước phí bằng cước chính + 20%, thời gian phát cộng thêm từ 1-2 ngày 

tùy vào từng vị trí địa lý.

TRỌNG LƯỢNG Nội tỉnh

TRỌNG LƯỢNG Nội tỉnh

TRỌNG LƯỢNG


